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Quy mô đào tạo
	STT
	Khoa
	Hiện có
	Dự kiến phát triển
	Chiều hướng phát triển

	1
	Khoa Công nghệ Cơ Khí
	Tổng số học sinh tại khoa Công nghệ Cơ khí là 1152 học sinh sinh viên với tổng số 21 lớp 
	+ Cơ sở 1(2017-2022): tăng 10% số lượng học sinh học cơ khí và tăng 10% số lượng sinh viên học sinh các khoa khác học các học phần liên quan đến cơ khí.

+ Cơ sở 2: (2020-2022): xây dựng nhu cầu tối thiểu 1 lớp/ngành

	Các ngành nghề: 
+ Cắt gọt kim loại
+ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
+ Cơ điện tử
+ Hàn

	2 
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	· Năm 2016-2017:
· Khóa 15 Trung cấp chuyên nghiệp (12+2): 37
· Khóa 15 Trung cấp nghề (9+3): 47
· Khóa 15 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3): 19
· Khóa 16 Trung cấp chuyên nghiệp (12+2): 73
· Khóa 16 Trung cấp nghề (9+3): 123
· Khóa 14 Cao đẳng chuyên nghiệp: 109 
· Khóa 15 Cao đẳng chuyên nghiệp: 333
· Khóa 16 Cao đẳng chuyên nghiệp: 528
· Khóa 15 Cao đẳng liên thông: 29
· Khóa 16 Cao đẳng liên thông: 19

	· Dự kiến đến năm 2022: 
+ Cơ sở 1(2017-2022), (dự kiến tăng 5-10%): Trung cấp (12+2): 120; Trung cấp (9+3): 210; Cao đẳng chính quy: 1100; Cao đẳng liên thông: 60.
+ Cơ sở 2: (2020-2022): Trung cấp (12+2): 120 (2 ngành); Trung cấp (9+3): 180 ( 3 ngành); Cao đẳng chính quy: 300 (5 chuyên ngành); Cao đẳng liên thông: 60.
	· Số lượng sinh viên : Cao đẳng chính quy: 1600; Trung cấp: 700; Cao đẳng liên thông: 200
· Chất lượng : Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành được đào tạo, có kỹ năng nghề nghiệp, có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng mềm, có tác phong công nghiệp.


	3 
	Công nghệ thông tin
	Năm 2016-2017: 23 lớp
· Bậc Đại học: 1 lớp
+ Hệ ĐH vửa học vừa làm: 1lớp
· Bậc Cao đẳng: 14 lớp
+ Hệ CĐ Chính quy: 13 lớp (5lớp 16 CĐ, 6 lớp 15CĐ, 2 lớp 14 CĐ)
+ Hệ Liên thông CĐ chính quy: 1 lớp
· Bậc Trung cấp: 8 lớp
+ Hệ TC Chuyên nghiệp: 4 lớp (1 lớp 16TN, 1lớp 16TC, 1  lớp 15TN, 1 lớp 15TC)
+ Hệ TC Nghề (9+4) : 4 lớp (2 lớp 15TCN, 2 lớp 16TCN)
	Dự kiến đến năm 2022: 
- Cơ sở 1(2017-2022) : 25 lớp (dự kiến tăng 5-10%)
- Cơ sở 2(2017-2022) : 7 lớp
Bậc Đại học: 1 lớp
+ Hệ ĐH vừa học vừa làm: 1 lớp
Bậc Cao đẳng: 4 lớp
+ Hệ CĐ: 3 lớp (mỗi chuyên ngành 1 lớp)
+ Hệ Liên thông CĐ chính quy: 1 lớp
Bậc Trung cấp: 2 lớp (mỗi chuyên ngành 1 lớp)
	+ Số lượng tuyển sinh hàng năm của khoa: Trên  800 SV
+ Chất lượng: 85 % HS-SV ra trường đáp ứng được nhu câu của XH  và có việc làm đúng chuyên ngành

	4
	Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	Năm 2016-2017:  550 HSSV 
Bao gồm: Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp, Hệ Trung cấp chuyên nghiệp (9+3),  12+2, Cao đẳng nghề (12+3),  Cao đẳng nghề (9+4)
	· Dự kiến đến năm 2022: 
+ Cơ sở 1(2017-2022), (dự kiến tăng 5-10%):  600-650 HSSV.
+ Cơ sở 2: (2020-2022):  xây dựng nhu cầu tối thiểu 1 lớp/ngành
- Dự kiến tăng thêm hệ, bậc đào tạo/hiện có: triển khai hệ đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng nâng bậc thợ,…

	Số lượng: 700 HSSV
Chất lượng: đạt chuẩn nghề ASEAN


	5
	Khoa Công Nghệ Động lực
	39 lớp, 2.068 HS
	+ Cơ sở 1(2017-2022): 2200 Sinh viên
+ Cơ sở 2: (2020-2022): 50 Sinh viên
	Lồng ghép nội dung giảng dạy tập trung trong việc đào tạo nâng cao chất lượng tay nghề đối với sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và công nghệ đồng sơn
Đào tạo nhân lực ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, đảm bảo 100 % học sinh sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề đạt bậc 2/5, hệ cao đẳng nghề đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và có trình độ tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. 

	6.
	Công nghệ May Thời trang
	310HS
	CS1: Tăng 10%
CS2: 170 HS
	Năm 2017 đạt 30%, 2020 đạt 90% sinh viên tốt nghiệp có đủ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ làm chủ khoa học công nghệ và có thể tham gia thị trường lao động trong nước. Đảm bảo đủ, đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Đảm bảo cơ sở thực tập, kỹ thuật giảng dạy và học tập, thí nghiệm, thực hành; tiệm cận với trình độ khu vực.





CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH

	STT
	Khoa
	Nhu cầu phát triển

	
	
	Chương trình đào tạo
	Giáo trình
	Giáo án

	1
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	
	
	

	2
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	· Phát triển chương trình CDIO theo tiêu chuẩn ABET cho ngành Điện công nghiệp, hoặc chương trình cao đẳng tiên tiến, hoặc chương trình đào tạo tích hợp.

	Biên soạn bài giảng cho tất cả các môn học của khoa, tiến đến sẽ chọn một số môn biên soạn thành sách cho nhà xuất bản
	

	3
	Khoa Công nghệ thông tin
	Cập nhật và hoàn thiện chương trình, giáo trình, giáo án tất cả chuyên ngành và bậc đào tạo

	4
	Khoa Công nghệ Nhiệt – lạnh
	· Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng ngành, nghề đăng ký hoạt động được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
· Nhu cầu phát triển chương trình, giáo trình, giáo án (ngành, bậc…): đạt cấp độ khu vực ASEAN (hoặc quốc tế)  công nhận văn bằng, chứng chỉ.


	5
	Khoa Công nghệ Động lực
	Chương trình đào tạo được công nhận cấp khu vực.
Giáo trình đào tạo tiên tiến theo hướng phục vụ nhu cầu thị trường
Giáo án theo từng modul bài học





